[bookmark: _Hlk211260502]PHỤ LỤC 1: MÔN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 10
KHỐI 10 – HK I
1.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
	TT
	Chủ đề/Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	
Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai” [1]
	Trả lời ngắn [2]
	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Chương I. Giới thiệu chung về trồng trọt
	 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1
	
	
	


0,25

	
	
	Phân Loại cây trồng
	1
	
	
	
	
1
	
	
	
	
	
	
	
	
1
	
1
	
	
0,5

	
	
	Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
	1
	
	
	
	


1
	
	
	
	
	
	
	
	


1
	


1
	
	


0,5

	2
	Chương II. Đất trồng
	Thành phần và tính chất của đất trồng
	2
	2
	
	

2
	

2
	
	
	
	
	
	
	

1
	

4
	

4
	

1
	

4

	
	
	 Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng
	1
	
	
	


3
	


2
	
	
	
	
	
	
	
	

4
	

2
	
	

1,5

	
	
	 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây
	2
	2
	
	


3
	


2
	
	
	
	
	
	
	


1
	


5
	


4
	


1
	


3,25

	Tổng số câu
	8
	4
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	2
	16
	12
	2
	30

	Tổng số điểm
	3,0 
	4,0
	
	3,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	40
	
	30
	40
	30
	30
	100




















PHỤ LỤC 2: MÔN CÔNG NGHỆ TRỒNG TRỌT 10
KHỐI 10 – HK I
1. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
	
TT
	
Chủ đề/Chương
	
Nội dung/đơn vị kiến thức
	
Yêu cầu cần đạt
	Số câu hỏi ở các mức độ đánh giá

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng – Sai”
	Trả lời ngắn
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng

	1
	Chương I. Giới thiệu chung về trồng trọt
	 Trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0
	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò và triển vọng của trồng trọt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
· Nêu được một số thành tựu nổi bật của việc ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt.
  
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Phân Loại cây trồng
	Nhận biết:
- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.
Thông hiểu:
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc phân loại cây trồng
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mối quan hệ giữa cây trồng và các yếu tố chính trong trồng trọt
	Nhận biết:
- Phân loại được các nhóm cây trồng theo nguồn gốc, đặc tính sinh vật học và mục đích sử dụng.
Thông hiểu:
- Giải thích được cơ sở khoa học của việc phân loại cây trồng
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Chương II.  Đất trồng
	Thành phần và tính chất của đất trồng
	Nhận biết:
Trình bày được khái niệm, thành phần, tính chất của đất trồng.
Thông hiểu:
-Giải thích được sự hình thành của đất phèn.
-Biết được cách làm giảm độ chua của đất.
-Giải thích được cách chọn những loại cây trồng phù hợp để cải tạo đất.
Vận dụng cao:
- Dựa vào kiến thức đã học để giải quyết các tình huống cụ thể trong việc cải tạo đất để cây trồng đạt năng suất cao.
	2
	2
	
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	
	
	 Biện pháp cải tạo, sử dụng và bảo vệ đất trồng
	Nhận biết:
-  Xác định được độ mặn, độ chua của đất.
Thông hiểu:
- Giải thích được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng, cải tạo, bảo vệ đấttrồng.
 
	1
	
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất một số giá thể trồng cây
	Nhận biết:
- Nêu được một số ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giá thể cây trồng
Thông hiểu:
-Phân biệt được các loại giá thể
-Phân tích được các quy trình sản xuất các loại giá thể.
Vận dụng: 
-Áp dụng kiến thức đã học vào việc chọn các loại giá thể để phù hợp với các nhóm cây trồng khác nhau trong gia đình..
	2
	2
	
	3
	2
	
	
	
	
	
	
	1

	Tổng số câu
	
	8
	4
	
	8
	8
	
	
	
	
	
	
	2

	Tổng số điểm
	
	3,0 
	4,0
	
	3,0

	Tỉ lệ %
	
	30
	40
	
	30


[1] Mỗi câu hỏi bao gồm 4 ý nhỏ, mỗi ý học sinh phải chọn đúng hoặc sai. Một số tài liệu xếp loại câu hỏi này vào loại Nhiều lựa chọn phức hợp hoặc Nhiều lựa chọn có nhiều phương án đúng.
[2] Đối với môn học không sử dụng dạng này thì chuyển toàn bộ số điểm cho dạng “Đúng-Sai”.
[3] Có ở trong một số ô của ma trận, thể hiện số câu hỏi hoặc câu hỏi số bao nhiêu.
[4] Lựa chọn sao cho được khoảng 3,0 điểm, tương ứng với tỉ lệ khoảng 30%; tương tự như thế đối với các dạng khác.
[5] Có ở trong một số ô của bản đặc tả, ghi tắt tên của năng lực (đã được quy định trong chương trình môn học/hoạt động giáo dục).

29

